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theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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               Từ Sơn, ngày     tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

   - UBND tỉnh Bắc Ninh; 

   - Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và Đầu tư; 

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. 

   - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh. 

 

Thực hiện Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về 

việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước; 

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống 

báo cáo nội dung công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định gồm những 

phần sau: 

1. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

năm 2021. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế 

hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2021. 

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 
 - Lưu VT, TCHC. 

 

CHỦ TỊCH  
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BIỂU SỐ 3 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

KINH DOANH NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021  của Chính phủ) 

 

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL     

BẮC ĐUỐNG 

MST: 2300109040 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp trong năm so với kế hoạch 

Năm 2021, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất do UBND tỉnh giao, 

Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, đất đai có 

nhiều biến động,... Bằng mọi biện pháp tích cực, chủ động, Công ty đã phối hợp 

với các địa phương, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là tưới, tiêu 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực hiện tốt công tác quản lý khai thác bảo vệ 

công trình thủy lợi, làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản.... Quản lý và 

khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi do Công ty quản lý, chú trọng phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế. Cụ thể, kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau.  

a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu chính: 

* Chỉ tiêu diện tích tưới tiêu: Tổng diện tích cả năm: 49.768 ha. 

            Trong đó: + Phục vụ trong tỉnh:  47.649 ha. 

+ Phục vụ tỉnh ngoài:         2.119 ha. 

* Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu: 204,441 tỷ đồng. Trong đó: 

- Doanh thu từ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: 72,882 tỷ 

đồng. 

 Trong đó: 

+ Phục vụ trong tỉnh:        70,561 tỷ đồng 

+ Phục vụ tỉnh ngoài:          2,321 tỷ đồng 

- Thu khác:        0,192 tỷ đồng 

b. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021: 

* Công tác hợp đồng nghiệm thu:  

Năm 2021, công tác phục vụ tưới tiêu, cấp nước trong năm đáp ứng nhu 

cầu phục vụ sản xuất, năng suất lúa cao, diện tích toàn Công ty đạt 98,1% so với 

kế hoạch. Diện tích sản xuất giảm do có Quyết định chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản có xu 



hướng thu hẹp bởi ô nhiễm nguồn nước, người dân tự ý san lấp để sử dụng vào 

mục đích khác,… tất cả đã tác động làm diện tích gieo trồng cây hàng năm tiếp 

tục giảm xuống.  

* Công tác kế hoạch:  

Công tác xây dựng kế hoạch năm: Công ty đã lập kế hoạch sản xuất và tài 

chính năm 2021 theo đúng thời gian qui định gửi cấp trên thẩm định trình 

UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch. 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất tài chính năm được UBND tỉnh giao tại 

quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 08/6/2021, Quyết định số 1462/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2021 về việc hu hồi kinh phí tiết kiệm năm 2021 và thông báo của 

Sở Tài chính số 173/TB-STC ngày 23/6/2021, Công ty triển khai tổ chức thực 

hiện kế hoạch, kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong năm đều hoàn thành kế 

hoạch. 

2. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình 

sản xuất kinh doanh 

a. Thuận lợi: 

Công ty luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, các Sở, Ban, Ngành đã phối hợp, chỉ đạo và tạo mọi điều 

kiện thuận lợi tháo gỡ khó khăn cho Công ty thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Do vậy, các khoản phải trả cho CB-CNV trong toàn Công ty và các 

khoản chi khác đều được thanh toán kịp thời. 

Công tác phục vụ tưới tiêu, cấp nước trong năm đáp ứng được nhu cầu 

phục vụ sản xuất, năng suất lúa cao, diện tích toàn Công ty đạt 98,1% so với kế 

hoạch. Diện tích sản xuất giảm do có Quyết định thu hồi, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nông dân bỏ ruộng không canh tác. 

b. Khó khăn: 

 Là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực mang tính chất công 

ích, Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Bắc Đuống xác định nhiệm vụ chính 

là phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế. Về lâu dài, công 

ty xác định sẽ phấn đấu hoạt động chuyên nghiệp hơn và phát huy thêm những thế 

mạnh của Công ty bằng cách phát triển và mở rộng một số ngành nghề kinh doanh. 

Bên cạnh những thuận lợi có được, Công ty còn gặp phải một số khó khăn, vướng 

mắc như sau: 

 - Với nhiệm vụ chính là hoạt động công ích phục vụ tưới tiêu cho nông 

nghiệp và dân sinh, không mang tính chất kinh doanh có lợi nhuận. Trong những 

năm gần đây quá trình đô thị hoá tăng nhanh, dân số tăng, nhiều khu công nghiệp 

mới được xây dựng. Diện tích nông nghiệp có nhiều thay đổi, diện tích trồng lúa 

giảm đã làm tăng chi phí cho hoạt động sản xuất. Mặt khác, giá dịch vụ công ích 

thủy lợi vẫn giữ nguyên (Nhà nước quản lý giá mặt hàng này) như vậy lợi nhuận 

của Công ty sẽ bị giảm, thậm chí lỗ nếu không được bù giá.  

 - Trong những năm gần đây tình hình diễn biến thời tiết rất phức tạp do sự 

biến đổi khí hậu đã làm mực nước tại các triền sông xuống thấp. Mặt khác, việc 

đô thị hóa nông thôn, sự ra đời và phát triển mạnh của các khu công nghiệp, đang 



làm nguồn nước ngày một suy giảm đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Tình hình sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây có biến động 

về diện tích. Tuy Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ 

công ích thủy lợi, nhưng hiện nay tại một số địa phương đặc biệt gần khu công 

nghiệp, dân bỏ ruộng ngày một tăng vì hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp 

đem lại thấp. 

  - Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh, hiện nay cơ sở hạ tầng hệ thống kênh mương, trạm bơm của các 

công trình thủy lợi đa số được xây dựng từ những năm 60, chi phí cải tạo sửa 

chữa hàng năm hạn chế dẫn đến công trình xuống cấp, hư hỏng đã ảnh hưởng 

đến khả năng tưới tiêu phục vụ sản xuất. Trong năm vừa qua, mặc dù đã được 

bố trí vốn cho sửa chữa thường xuyên nhưng còn hạn chế, và thấp theo quy 

định. 

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT                  

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực 

hiện năm 

2021 

1 Chỉ tiêu diện tích ha 50.711 49.768 

a 

Tổng diện tích tưới tiêu phục vụ 

được hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch 

vụ công ích thủy lợi 

ha 48.583 47.649 

  Trong đó: Vụ Xuân ha 21.166 20.811 

                   Vụ Mùa ha 21.664 21.181 

                   Vụ Đông ha 4.578 4.487 

                   Thủy sản (theo năm) ha 1.175 1.169 

b Tổng diện tích phục vụ ngoài tỉnh ha 2.128 2.119 

2 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 
210,156  204,441  

3 Lợi nhuận trước thuế 
Tỷ 

đồng 
- 0,400 

4 Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ 

đồng 
- 0,400 



 5 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 

Tỷ 

đồng 
0,999 1,806 

6 Tổng số lao động Người 558 546 

7 Tổng quỹ lương 
Tỷ 

đồng 
45,676 45,675 

a  Quỹ lương quản lý 
Tỷ 

đồng 
1,5876 1,5876 

b Quỹ lương lao động 
Tỷ 

đồng 
39,4233 39,4233 

           

II. Tình hình đầu tư, tình hình thức hiện các dự án 

Trong năm 2022 Công ty được giao thực hiện 01 dự án nhóm B, Dự án đang 

thi công hạng mục Khu đầu mối trạm bơm; Hệ thống điện cao, hạ thế; Cơ khí (máy 

bơm); Kênh và công trình trên kênh và Hạng mục Máy vớt rác tự động, về cơ bản 

dự án đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt. 
 

TT Tên dự án 

Tổng vốn 

đầu tư (tỷ 

đồng) 

Vốn chủ 

sở hữu 

(tỷ đồng) 

Vốn 

vay (tỷ 

đồng) 

Vốn 

khác 

(tỷ 

đồng) 

Tổng giá 

trị thực 

hiện tính 

đến thời 

điểm báo 

cáo (tỷ 

đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

1 

Cải tạo 

nâng cấp 

TB Hữu 

Chấp, 

thành phố 

Bắc Ninh 

279,952 279,952 0 0 155,828 

 

2016-2023 

 

 

 

 



 

 

BIỂU SỐ 4 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ 

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 

của Chính phủ) 

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL 

BẮC ĐUỐNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:  Từ Sơn, ngày 20 tháng 06  năm 2022 
 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Tỷ lệ 

thực hiện 

so với kế 

hoạch 

(%) 

1 
Khối lượng, sản lượng sản phẩm 

dịch vụ công ích thực hiện trong năm 
    

1.1 Sản phẩm 1 Ha 50.711 49.768 98,14 

1.2 Sản phẩm 2     

.....      

2 

Chi phí phát sinh liên quan đến các 

sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện 

trong năm 

Trđ 134.415 133.600 99,39 

3 
Doanh thu thực hiện các sản phẩm, 

dịch vụ công ích trong năm 
Trđ 134.415 134.001 99,69 

 



 

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cũng như 

phát triển kinh tế nông thôn đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. 

Đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp thì nhu cầu nước là thiết yếu: nước cho 

cây trồng cạn, nước cho nuôi trồng thủy sản và nước sạch nông thôn, ô nhiễm do 

nước thải từ các làng nghề và khu dân cư. 

Bởi vì, nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của 

sự sống và môi trường, là điều kiện để khai thác và sử dụng tài nguyên khác và 

là nguyên liệu không thể thay thế được của các ngành kinh tế. Nhưng mặt khác, 

nước cũng có thể gây những tai họa khủng khiếp cho sản xuất nông nghiệp, cho 

dân sinh, kinh tế và môi trường.  

Như vậy, trách nhiệm của Doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường là: 

Thực hiện nghiêm túc Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19.6.2017, 

hiệu lực thi hành từ 01.7.2018. Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14.5.2018 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi, hiệu lực thi hành 

ngày 01.7.2018. 

Xây dựng hệ thống kiểm soát và xử lý nước thải ở các làng nghề, các khu 

dân cư tập trung. 

Nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi hiện có trong hệ 

thống. 

Tiếp tục đầu tư xây mới các công trình thủy lợi, chú trọng công tác xây 

dựng cơ bản, sửa chữa lớn, tu bổ sửa chữa thường xuyên và đặc biệt xây dựng 

các công trình trọng điểm phục vụ chống úng, chống hạn. 

Tăng cường các biện pháp làm giảm nhẹ thiên tai, úng bão lũ. 

Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các trường hợp 

vi phạm công trình thủy lợi. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn đối với các hành 

vi vi phạm công trình thủy lợi. 

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội. 

Quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo mục tiêu, nhiệm 

vụ thiết kế và tiềm năng, lợi thế của công trình là hết sức cần thiết. 

Lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy 

lợi, giám sát việc cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi. 

Chủ trì thực hiện điều tra, đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi theo định kỳ 05 năm hoặc đột xuất, quyết định theo thẩm quyền hoặc 

trình Chủ sở hữu quyết định đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hiện đại hóa và giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công tình thủy lợi trên cơ sở kết quả 

điều tra, đánh giá định kỳ 05 năm hoặc đột xuất. 

Điều 22 – Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã quy định rõ vấn đề này. Do 

vậy, việc nâng cao vai trò của cộng đồng, từng bước xã hội hóa công trình thủy 



lợi, phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và dân sinh. Đây là chủ trương từng 

bước xã hội hóa công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trong cơ chế kinh 

tế mới. 

3. Trách nhiệm với nhà cung cấp. 

Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại Khoản 1 Điều 21 của 

Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà 

nước như sau: 

 Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp 

nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao 

nhiệm vụ. 

 Công trình thủy lợi không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 

này được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. 

 Đối với công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng thì tổ 

chức, cá nhân đó quyết định phương thức khai thác. 

 Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch 

cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

 Sử dụng nguồn lực được giao để mở rộng khả năng cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi theo quy định của pháp luật.  

 Vận hành công trình thủy lợi theo nhiệm vụ thiết kế và quy trình vận hành 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

 Khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, phòng, chống các hành vi xâm hại 

hoặc phá hoại công trình thủy lợi. 

 Kiến nghị Chủ Sở hữu cấp kinh phí bảo trì, đầu tư, nâng cấp, xây dựng 

mới, hiện đại hóa, xử lý khắc phục sự cố công trình thủy lợi theo quy định của 

pháp luật. 

 Xây dựng và trình phê duyệt phương án giá dịch vụ công ích thủy lợi và 

phương án giá dịch vụ thủy lợi khác. 

Hướng dẫn, củng cố, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức sử dụng 

nguồn nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

Có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi đúng mục đích và hiệu quả, áp dụng thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật và cơ chế chính sách tài chính hiện hành. 

Xây dựng phương án phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với diễn 

biến thời tiết phức tạp, khó lường. 

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng. 

Đối với các đơn vị tổ chức, cá nhân được hưởng lợi nước, việc đảm bảo 

nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển dịch 

cơ cấu sản xuất nông nghiệp là một việc hết sức phức tạp cả về qui hoạch, khoa 

học công nghệ, đầu tư và cơ chế chính sách, nếu không có sự chỉ đạo tập trung, 

nghiên cứu sát sao khó có thể mang lại hiệu quả cao. 

Vấn đề ô nhiễm do nước thải của các làng nghề truyền thống với qui mô 

ngày càng lớn nếu không có ngay các giải pháp để kiểm soát và xử lý sẽ ảnh 



hưởng trực tiếp đến người làm việc trong làng nghề và còn nguy cơ gây ô nhiễm 

nguồn nước trong khu vực. 

Việc phục hồi, phát triển các làng nghề truyền thống ở nông thôn sẽ tạo 

thêm công ăn việc làm, thu nhập cho nông dân, tạo một lượng sản phẩm có giá 

trị lớn cho xã hội. Nhưng cùng với sự phát triển của sản xuất, yêu cầu nước cho 

làng nghề và nhất là việc sử lý ô nhiễm nước thải là vấn đề bức xúc. 

Những vấn đề môi trường nước để đảm bảo hiệu quả cao và bền vững cho 

phát triển thuỷ sản tập trung đang là những thách thức cần được giải quyết sớm. 

từ qui hoạch sản xuất, phân định ranh giới giữa mô hình lúa và thủy sản đến việc 

xây dựng hệ thống dẫn, tháo nước và qui trình sử lý nước thải từ diện tích nuôi 

trồng thuỷ sản đang đòi hỏi được giải quyết. 

Từ những hiện trạng thực tế trên, trách nhiệm của Doanh nghiệp cần phối 

hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành điều tra, đánh giá một 

cách khoa học về tình hình ô nhiễm nguồn nước của các làng nghề và khu dân 

cư tập trung, nhất là nghề có nhiều chất độc hại. Thực hiện kiểm soát chất lượng 

nước thải vào các nguồn nước. 

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi 

phạm công trình thủy lợi trên địa bàn Công ty quản lý.  

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong 

doanh nghiệp. 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực lao động. 

Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực khuyến khích người lao động 

tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ quản lý với nhân viên 

trong công ty. 

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá nhân lực hoàn thành công 

việc của nguồn nhân lực lao động tại công ty. 

Vận dụng các chính sách trọng dụng nhân tài bổ sung vào đội ngũ lãnh 

đạo quản lý, chuyên viên và đội ngũ nguồn nhân lực lao động tại Công ty. 

Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy chế phân công, bố trí nguồn nhân lực 

lao động áp dụng các hình thức tổ chức quản lý lao động hợp lý. 

Tài nguyên nước luôn vận động và luân hồi nhưng hữu hạn. Vì thế, việc 

khai thác xây dựng và quản lý hiệu quả các công trình thuỷ lợi để phát huy 

những mặt lợi, hạn chế những tác hại của nước, vừa là giải pháp, vừa là mục tiêu 

hết sức quan trọng đảm bảo sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp và nông 

thôn trong thời kỳ mới./. 



BIỂU SỐ 6 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021  của Chính phủ) 

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL  

BẮC ĐUỐNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:  Từ Sơn, ngày 20 tháng 06  năm 2022 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bắc Ninh 

- Người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang 

- Cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn 

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải 

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng 

 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 1890/QĐ-UBND 30/12/2020 
Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với doanh nghiệp 

nhà nước thuộc tỉnh Bắc Ninh 

2 585/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 

3 669/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021. 



4 54/QĐ-UBND 08/2/2021 
Quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 cho các công trình đã 

được phê duyệt quyết toán đến ngày 31/12/2020 đợt 1 

5 211/QĐ-UBND 19/2/2021 
Quyết định cho phép cắt đê để xây dựng cống qua đê tại vị trí K43+800 và tại vị trí 

k76+680 đê Hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh 

6 260/QĐ-UBND 05/3/2021 
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh tiêu Kim 

Đôi 9 

7 280/QĐ-UBND 10/3/2021 
Quyết định phê duyệt danh mục bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 

của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

8 485/QĐ-UBND 29/4/2021 
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 đối với người 

quản lý trong các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

9 539/QĐ-UBND 11/5/2021 
Quyết định phê duyệt quyết toán diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm 

và dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 

10 577/QĐ-UBND 17/5/2021 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

11 620/QĐ-UBND 26/5/2021 
Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2020 

12 649/QĐ-UBND 07/6/2021 
Quyết định phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 

2022 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

13 663/QĐ-UBND 08/6/2021 Quyết định giao kế hoạch tài chính năm 2021 

14 205/QĐ-UBND 06/7/2021 
Quyết định đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại và công khai thông tin, tài chính 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 2020 



15 935/QĐ-UBND 28/7/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 2021 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

16 267/QĐ-UBND 17/8/2021 
Quyết định điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Bắc Đuống 

17 271/QĐ-UBND 18/8/2021 
Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm 

soát và kiểm soát viên năm 2020. 

18 269/QĐ-UBND 17/8/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt máy vớt rác tự 

động các TB Tân Chi, Phấn Động, Kim Đôi 2 

19 270/QĐ-UBND 17/8/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh 

Bắc Trịnh Xá đoạn từ K10+420 đến K17+000 

20 268/QĐ-UBND 17/8/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh 

tưới N6 đoạn từ K5+334 đến K7+450 

21 315/QĐ-UBND 14/9/2021 Quyết định điều chuyển nguồn vốn đầu tư năm 2021 

22 1169/QĐ-UBND 24/9/2021 
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 đối với người 

quản lý trong các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

23 1685/QĐ-UBND 28/12/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính TB Tri 

Phương 

24 1684/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp TB Hữu Chấp 

25 1682/QĐ-UBND 28/12/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: Lắp đặt máy vớt rác tự động các TB Tân 

Chi, Phấn Động, Kim Đôi 2 



26 584/QĐ-UBND 29/12/2021 
Quyết định phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 cho các công ty đã được phê duyệt 

quyết toán (đợt 3) từ ngày 21/7/2021 đến ngày 20/12/2021 

27 587/QĐ-UBND 30/12/2021 
Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc ninh 

28 589/QĐ-UBND 30/12/2021 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Tb 

Thọ Đức (trong đồng) 

 

 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp 

 

BẢNG SỐ 2 : DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ  DOANH NGHIỆP 

T

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 Nguyễn Văn Ty 1969 

Thạc sĩ kinh 

doanh, Kỹ sư 

thủy lợi 

32 năm công tác, 

trong đó có 16 năm 

làm công tác quản 

lý. 

- Phó phòng cơ điện, Chi cục TL Bắc Ninh. 

- Trưởng phòng cơ điện, Chi cục TL Bắc Ninh. 

- Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

- Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV KTCTTL 

Bắc Đuống 

- Chủ tịch Công ty 



4 
Nguyễn Như 

Tuấn 
1965 

Kỹ sư thủy 

lợi 

35 năm công tác, 

trong đó có 13 năm 

làm công tác quản 

lý 

- Phó Giám đốc Xí nghiệp Yên Phong, Công ty KTCTTL 

Bắc Đuống. 

- Đội trưởng Đội xây lắp 

- Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

- Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

2 Nguyễn Trang 1977 Kỹ sư Điện 

21 năm công tác, 

trong đó có 15 năm 

làm công tác quản 

lý 

- Phó phòng Cơ điện, Công ty KTCTTL Bắc Đuống 

- Phó giám đốc, phụ trách Xí nghiệp Đầu mối Trịnh Xá- 

Long Tửu, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

- Giám đốc, Xí nghiệp Đầu mối Trịnh Xá- Long Tửu, Công 

ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 

- Trưởng phòng Cơ điện, Công ty TNHH MTV KTCTTL 

Bắc Đuống 

- Phó giám đốc Công ty 

3 
Nguyễn Tất 

Hoàn 
1980 

Thạc sĩ quy 

hoạch và 

quản lý tài 

nguyên nước, 

Kỹ sư thủy 

lợi 

18 năm, trong đó 

có 15 năm làm 

công tác quản lý 

- Phó phòng Quản lý nước và công trình. 

- Trưởng phòng Quản lý nước và công trình. 

- Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống 



5 Đào Tiến Lân 1962 
Kỹ sư thủy 

lợi 

38 năm công tác, 

trong đó có 25 năm 

làm công tác quản 

lý 

- Phó phòng Quản lý đê điều, Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh; 

- Trưởng phòng Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, 

Chi cục thủy lợi Bắc Ninh; 

- Chi cục phó Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Bắc 

Ninh; 

- Chi cục phó Chi cục thủy lợi Bắc Ninh 

- Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc 

Đuống. 

5 
Nguyễn Thị 

Hồng Thanh 
1969 

Kỹ sư thủy 

lợi 

34 năm công tác, 

trong đó có 9 năm 

làm công tác quản 

lý 

- Phó phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV KTCTTL 

Bắc Đuống. 

- Phó phòng Kế toán tài chính, Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Bắc Đuống. 

- Kiểm soát viên Cty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. 

6 
Trần Trọng 

Thiêm 
1970 

Cử nhân kinh 

tế 

29 năm công tác, 

trong đó có 12 năm 

làm công tác quản 

lý 

- Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc 

Đuống. 

- Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc 

Đuống. 

 

 

 

 

 

 



2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức lương 

(theo 

tháng) 

Hệ số Tiền lương/năm 

Tiền 

thưởng/thu 

nhập khác 

1 Nguyễn Văn Ty Chủ tịch Công ty 18.900 7,30 226.800 36.870 

2 Nguyễn Như Tuấn Giám đốc Công ty 18.200 6,97 218.400 31.634 

3 Nguyễn Tất Hoàn Phó giám đốc Công ty 16.100 6,31 193.200 28.799 

4 Đào Tiến Lân Phó giám đốc Công ty 16.100 6,31 193.200 27.368 

5 Nguyễn Trang Phó giám đốc Công ty 16.100 6,31 193.200 28.799 

6 Phạm Ngọc Sơn Phó giám đốc Công ty 16.100 5,98 193.200 21.624 

7 Nguyễn Thị Hồng Thanh Kiểm soát viên 16.100 5,98 193.200 24.035 

8 Trần Trọng Thiêm Kế toán trưởng 14.700 5,98 176.400 21.545 

 

 

 

 



BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

STT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 
Nội dung 

1 01/QĐ-BĐ 5/1/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu 

2 12/QĐ-BĐ 8/1/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập đơn vị Dân quân tự vệ 

3 13/QĐ-BĐ 8/1/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định triệu tập cán bộ tham gia tập huấn cán bộ 

DQTV năm 2021 

4 26/QĐ-BĐ 15/1/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Hoàng Như Khanh-XNYP 

5 27/QĐ-BĐ 15/1/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Phạm Xuân Ban -XNDV 

6 39/QĐ-BĐ 21/1/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Trần Thị Bích Ngọc-XNQV 

7 40/QĐ-BĐ 21/1/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Võ Tam Khang-XNQV 

8 43/QĐ-BĐ 22/1/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Cty để hỗ 

trợ kinh phí cho CĐCS tổ chức mua quà cho CBCNV nhân 

dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 

9 145/QĐ-BĐ 18/2/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 



đ/c Nguyễn Tất Công-P.CĐ 

10 146/QĐ-BĐ 18/2/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Trần Viết Họa-XNTX 

11 147/QĐ-BĐ 18/2/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Thị Thu -XNTX 

12 157/QĐ-BĐ 22/2/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Vũ Kim Thanh -XNTS 

13 158/QĐ-BĐ 22/2/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Thi -XNYP 

14 159/QĐ-BĐ 22/2/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Phan Thị Điệp -XNYP 

15 160/QĐ-BĐ 24/2/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Long -XNTX 

16 162/QĐ-BĐ 24/2/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Cty chi 

thưởng cho nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu " Giỏi việc nước-

đảm việc nhà" các cấp năm 2020 và tặng quà nhân ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3/2021 

17 193/QĐ-BĐ 8/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó 

phòng, ban đội năm 2021 gđ 2020-2025 

18 194/QĐ-BĐ 8/3/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc, 



PGĐ,và Kế toán trưởng cty BĐ gđ 2020-2025 

19 200/QĐ-BĐ 10/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Lê Văn Đức-XNTS 

20 201/QĐ-BĐ 10/3/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ phúc lợi, khen thưởng của cty chi 

thưởng cho tập thể có thành tích trong phong trào thi đua 

vận hành máy an toàn, sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường 

chạy thấp điểm năm 2020 

21 208/QĐ-BĐ 12/3/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định chi trả bổ sung, truy thu khoản tiền thưởng đối 

với các đối tượng là lao động nữ trong cty nghỉ thai sản 

hưởng chế độ BH thời gian từ năm 2015-2019 

22 213/QĐ-BĐ 12/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2021 

23 216/QĐ-BĐ 16/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn T.Kim Dung-XNDV 

24 217/QĐ-BĐ 16/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Ngô Như Hảo-XNDV 

25 220/QĐ-BĐ 16/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định kiện toàn lực lượng khẩu đội phòng không 

kiêm nhiệm 

26 227/QĐ-BĐ 19/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Phạm Thị Kim Phượng-XNBN 



27 228/QĐ-BĐ 19/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi trợ cấp khó khăn, đột 

xuất g/đ đ/c Trần Viết Họa -XNTX 

28 242/QĐ-BĐ 24/3/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động B. Nguyễn Thị 

Dung từ 01/4/2021- XNYP 

29 252/QĐ-BĐ 29/3/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định sáp nhập Tổ trạm bơm vào cụm thủy nông: tổ 

TB Đặng Xá và Cụm thủy nông Đương Xá thành Cụm 

Thủy nông Vạn An từ 01/4/20201 

30 253/QĐ-BĐ 29/3/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định sáp nhập Tổ trạm bơm vào cụm thủy nông: tổ 

TB Yên Hậu và Cụm thủy nông Cầu Găng thành Cụm 

Thủy nông Cầu Găng từ 01/4/20201 

31 254/QĐ-BĐ 29/3/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định đồng ý cho CB tham gia lớp Trung cấp Lý luận 

chính trị- Hành chính(2021) 

32 259/QĐ-BĐ 31/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi trợ cấp khó khăn, đột 

xuất g/đ đ/c Nguyễn Thị Hằng -BQL 

33 260/QĐ-BĐ 31/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi trợ cấp khó khăn, đột 

xuất g/đ đ/c Lại Thị Hằng -XNQV 

34 261/QĐ-BĐ 31/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Lại Đắc Đoàn -XNTD 

35 262/QĐ-BĐ 31/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Thị Tình -VPCT 



36 263/QĐ-BĐ 31/3/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi trợ cấp khó khăn, đột 

xuất g/đ đ/c Khúc Hữu Thành -XNYP 

37 265/QĐ-BĐ 31/3/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định điều động và bổ nhiệm Ô.Nghiêm Công Thuật 

giữ chức Tổ trưởng TB Vạn An -XNYP từ 01/4/2021 

38 282/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của cty để hỗ 

trợ kinh phí buổi gặp mặt đầu xuân Tân Sửu năm 2021 của 

Hội hưu cty BĐ 

39 284/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi trợ cấp khó khăn, đột 

xuất g/đ đ/c Nghiêm Minh Thông -XNYP 

40 285/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Thị Bích Hằng -VPCT 

41 286/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Đình Tuấn -XNQV 

42 287/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Phạm Thị Yến Nhi -XNQV 

43 288/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Vũ Cao Lâm -XNQV 

44 289/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Thị Hà -XNQV 

45 290/QĐ-BĐ 7/4/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 



đ/c Đinh Văn Chín -XNQV 

46 304/QĐ-BĐ 14/4/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định tham dự lớp tập huấn cập nhật quy định mới về 

quản lý người giữ chức danh , chức vụ tại DNNN và quy 

định mới về lao động, tiền lương,BHXH 

47 314/QĐ-BĐ 19/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Cty để chi 

cho CBCNV nhân ngày 30/4 và 01/5/2021 

48 330/QĐ-BĐ 22/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Thái -XNTX 

49 331/QĐ-BĐ 22/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Đào Thị Cúc -XNTS 

50 332/QĐ-BĐ 22/4/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Phùng T.Thu Thủy-TCHC 

51 336/QĐ-BĐ 26/4/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thay đổi bổ sung cán bộ Dân quân tự vệ 

52 338/QĐ-BĐ 26/4/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập hội đồng xác định giá trị tài liệu 

53 355/QĐ-BĐ 29/4/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định phê duyệt kế hoạch vớt bèo, vật cản bể hút, 

kênh mương khơi thông dòng chảy phục vụ cấp nước, tưới 

tiêu 

54 376/QĐ-BĐ 4/5/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ KT,PL của cty để hỗ trợ kinh phí tổ 

chức Đại hội đại biểu toàn quốc NK III của Hội tưới tiêu 

VN 



55 391/QĐ-BĐ 10/5/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Đặng Công Đồng -P.TCHC 

56 392/QĐ-BĐ 10/5/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Ngô Văn Hướng-XNBN 

57 393/QĐ-BĐ 10/5/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Năm -XNBN 

58 418/QĐ-BĐ 18/5/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ KT,PL của cty chi tổ chức gặp mặt 

tặng quà cho các cháu tật nguyền nhân ngày Quốc tế thiếu 

nhi 01/6/2021 và khen thưởng cho các cháu có thành tích 

học tập xuất sắc năm 2020-2021 

59 454/QĐ-BĐ 31/5/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích nguồn quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV 

nghỉ hưu B.Tạ Thị Tính từ 01/6/2021-XNBN 

60 455/QĐ-BĐ 31/5/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích nguồn quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV 

nghỉ hưu Ô.Chu Đăng Thiện từ 01/6/2021-XNYP 

61 456/QĐ-BĐ 31/5/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích nguồn quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV 

nghỉ hưu Ô.Nguyễn Phương Huy từ 01/6/2021-XNTX 

62 487/QĐ-BĐ 9/6/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ KT,PL của Cty để hỗ trợ kinh phí 

đảm bảo nguồn lực tiêm văc xin của dịch bênh Covid-19 

cho toàn thể người lao động và nhân dân trong tỉnh của 

UBMTTQVN tỉnh BN 

63 488/QĐ-BĐ 9/6/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định thu ủng hộ một ngày lương của CBCNV để hỗ 

trợ kinh phí đảm bảo nguồn lực tiêm văc xin của dịch bênh 



Covid-19 cho toàn thể người lao động và nhân dân trong 

tỉnh của UBMTTQVN tỉnh BN 

64 496/QĐ-BĐ 10/6/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định giao nhiệm vụ QLDA các HMCT nằm trong 

KH SCL TSKCHTTL 2022 

65 523/QĐ-BĐ 14/6/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định đồng ý cho CB tham gia khóa học trực tuyến 

online khóa học nghiệp vụ đấu thầu, đấu thầu qua mạng 

66 532/QĐ-BĐ 15/6/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành quy chế công tác tuyển dụng và quản 

lý lao động của cty BĐ 

67 611/QĐ-BĐ 18/6/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng lao động Công 

ty 

68 642/QĐ-BĐ 29/6/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích nguồn quỹ PL trợ cấp cho CBCNV nghỉ 

hưu B Nguyễn Thị Én từ 01/7/2021-XNQV 

69 668/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định giao nhiệm vụ thanh lý vật tư sau sửa chữa lớn 

và sữa chữa thường xuyên năm 2020 

70 669/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Tích-XNQV 

71 670/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Thiêm -XNBN 

72 671/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Hoàng Việt -XNQV 



73 672/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn Thị Chi - XNYP 

74 673/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho gđ đ/c Lê Thị Cương - XNTX 

75 674/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Ty 

76 675/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Võ Xuân Bình -XNTD 

77 676/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Võ T.Lệ Thủy -XNTS 

78 677/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Đức Truyền -XNYP 

79 678/QĐ-BĐ 2/7/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định giao dự toán chi sửa chữa lớn TSKCHTTL năm 

2021 của cty BĐ 

80 702/QĐ-BĐ 7/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi của cty để chi cho các đối 

tượng là thương binh và con liệt sỹ nhân ngày 27.7.2021 

81 713/QĐ-BĐ 8/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Phạm Ngọc Sơn-VPCT 

82 716/QĐ-BĐ 9/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Ty-VPCT 



83 737/QĐ-BĐ 15/7/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập ban tang lễ đ/c Đàm Thế Văn 

84 766/QĐ-BĐ 
 

22/7/2021 
Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Đàm Thế Văn-XNTS 

85 786/QĐ-BQL 28/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 

2021 BQL 

86 787/QĐ-BĐ 28/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ KT, PL và quỹ thưởng viên chức 

quản lý của Cty để chi cho CBCNV và VCQL 

87 795/QĐ-BĐ 29/7/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen 

thưởng và kỷ luật của Cty BĐ 

88 827/QĐ-BĐ 6/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Khúc Hữu Thành-XNYP 

89 828/QĐ-BĐ 6/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn Thị Oanh-XNTX 

90 829/QĐ-BĐ 6/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn Xuân Ngọc -XNTX 

91 842/QĐ-BĐ 10/8/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định giao kế hoạch tài chính năm 2021 

92 884/QĐ-BĐ 18/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành Quy định nâng bậc, nâng bậc lương 

và nâng ngạch lương của Cty 

93 891/QĐ-BĐ 19/8/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 



cho gđ đ/c Nguyễn Khánh Dư -BQL 

94 892/QĐ-BĐ 19/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn Đức Thảnh -BQL 

95 913/QĐ-BĐ 23/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định PD dự toán thu, chi quản lý dự án sửa chữa các 

CT nằm trong kế hoạch SCL TSKCHTTL năm 2021 

96 921/QĐ-BĐ 24/8/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty chi 

cho CBCNV nhân ngày Quốc Khánh 02/9/2021 

97 976/QĐ-BĐ 31/8/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chi cho VCQL 

và người lao động trong cty nhân ngày Tết Trung Thu 2021 

98 1020/QĐ-BĐ 8/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn Huy Phúc-P.TCHC 

99 1113/QĐ-BĐ 21/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định thành lập hội đồng nâng bậc, nâng lương, 

chuyển ngạch lương nâng ngạch lương năm 2021 

100 1116/QĐ-BĐ 21/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô 

Công ty Bắc Đuống 

101 1117/QĐ-BĐ 21/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban thanh tra 

nhân dân năm 2021 

102 1122/QĐ-BĐ 23/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành quy định định mức tiêu hao xăng 

trong việc sử dụng xe ô tô của Cty 



103 
1147B/QĐ-

BQL 
28/9/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định PD dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 

BQLCT 

104 1159/QĐ-BĐ 29/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV nghỉ 

hưu B Đào Thị Thanh Hằng-XNTX từ 01/10/2021 

105 1164/QĐ-BĐ 29/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Thị Hòa- XNYP 

106 1165/QĐ-BĐ 29/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Hải Đăng - XNYP 

107 1166/QĐ-BĐ 29/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Vũ Đình Hưng - XNQV 

108 1167/QĐ-BĐ 29/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Thu - XNTX 

109 1168/QĐ-BĐ 29/9/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Thanh Thái - XNBN 

110 1235/QĐ-BĐ 8/10/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định trích quỹ KT,PL của cty thưởng cho nữ CNVC-

LĐ đạt danh hiệu" Giỏi việc nước-đảm việc nhà" các cấp 

năm 2021 và hỗ trợ kinh phí tổ chức, chi cho LĐ nữ nhân 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Liên hiệp PNVN 

20/10/2020 và 11 năm ngày PNVN 

111 1277/QĐ-BĐ 12/10/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của cty để làm 



sân tennis 

112 1278/QĐ-BĐ 12/10/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định điều chuyển nội bộ tài sản cố định bàn giao cho 

Xí nghiệp DVTV &XD toàn bộ số vật tư đã tháo dỡ nhà 

kho, bếp khu VPCT 

113 1279/QĐ-BĐ 12/10/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định điều chuyển nội bộ TSCĐ điều động xe ô tô 

vinasuky cho XN DV 

114 1329/QĐ-BĐ 18/10/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng công ty 

năm 2021 

115 1330/QĐ-BĐ 18/10/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập hội đồng sáng kiến công ty năm 2021 

116 1331/QĐ-BĐ 18/10/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Việt Vân-XNBN 

117 1332/QĐ-BĐ 18/10/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Văn Phúc -XNQV 

118 1348/QĐ-BĐ 21/10/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi của công ty để hỗ trợ tai nạn 

lao động Ô,Đàm Thế Văn-XNTS 

119 1371/QĐ-BĐ 26/10/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích nguồn quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV 

nghỉ hưu Ô.Nguyễn Hợp Quỳnh từ 01/11/2021-XNBN 

120 1372/QĐ-BĐ 26/10/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định trích nguồn quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV 

nghỉ hưu Ô.Đinh Văn Đặng từ 01/11/2021-XNQV 

121 1418/QĐ-BĐ 29/10/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập Đoàn kiểm kê tài sản Công ty 



122 1428/QĐ-BĐ 2/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Vân-XNQV 

123 1429/QĐ-BĐ 2/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Kháng -XNQV 

124 1430/QĐ-BĐ 2/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Nụ -XNQV 

125 1495/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định sử dụng nguồn giám sát công trình của các xí 

nghiệp để mua sắm trang bị văn phòng (cácXN) 

126 1496/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định sử dụng nguồn giám sát công trình của các xí 

nghiệp để mua sắm trang bị văn phòng (VP) 

127 1499/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Văn Hinh 

128 1500/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Vũ Thị Liễu-XNYP 

129 1501/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Vũ Thị Mai Hương -XNYP 

130 1502/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Ngô Công Thành -XNYP 

131 1504/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến và tập 



thể lao động tiên tiến năm 2021 

132 1505/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định tặng thưởng Giấy khen của chủ tịch cty năm 

2021 

133 1506/QĐ-BĐ 15/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm 2021 

134 1533/QĐ-BĐ 19/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật liên quan đến vụ tai 

nạn lao động chết người tại TB Trịnh Xá 

135 1537/QĐ-BĐ 22/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân có thàng tích xuất sắc năm 2021 

136 1538/QĐ-BĐ 22/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn, đợt xuất 

cho gđ đ/c Bùi Đức Thanh -XNYP 

137 1547/QĐ-BĐ 24/11/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định PD TK BVTC & DT CT: sân thi đấu tenis-VP 

cty.HM: Nền sân+ hàng rào 

138 1586/QĐ-BĐ 24/11/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 5 tháng đối với 

viên chức quản lý lập thành tích xuất sắc Ô.Trần Trọng 

Thiêm (5,65-5,98) từ 01/3/2021- P.KTTC 

139 1589/QĐ-BĐ 24/11/2021 Nguyễn Văn Ty 

Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 11 tháng đối với 

viên chức quản lý lập thành tích xuất sắc Ô.Nguyễn Trang 

(5,98-6,31) từ 01/01/2021 

140 1633/QĐ-BĐ 29/11/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập Hội đồng kiểm điểm trách nhiệm sau 

kết luận thanh tra tỉnh Thanh tra việc chấp hành chính sách 



pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản 

công, quản lý ĐTXDCB năm 2019-2020 tại cty BĐ 

141 1653/QĐ-BĐ 2/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Trịnh Quang Trung-XNQV 

142 1656/QĐ-BĐ 3/12/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định PDQT.CT: Bảo trì TSKCHTTL năm 2021.HM: 

Cải tạo, nâng cấp cầu qua kênh tưới Lương Tân 

143 1695/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thế Điện-XNBN 

144 1695B/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tài chính năm 

2021 

145 1696/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Hiền -XNBN 

146 1696B/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định điều chỉnh dự toán chi sửa chữa lớn 

TSKCHTTL năm 2021 của cty BĐ 

147 1697/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Đỗ Thị Hương -XNYP 

148 1698/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Thị Mây -XNQV 

149 1699/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Dương Tiến Dũng -XNQV 



150 1700/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho đ/c Nguyễn Đức Thống -XNQV 

151 1706/QĐ-BĐ 14/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập cuối năm 2021 

152 1722/QĐ-BĐ 20/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ khen thưởng của Cty để chi cho 

CBCNV nhân ngày Tết Dương lịch 01.01.2022 

153 1723/QĐ-BĐ 20/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định chi trả tiền lương viên chức quản lý công ty 

năm 2021 

154 1724/QĐ-BĐ 20/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp theo 

lương 

155 1733/QĐ-BĐ 21/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Trần Thị Hương 

156 1734/QĐ-BĐ 21/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất 

cho gđ đ/c Nguyễn Đình Dũng-BQL 

157 1779/QĐ-BĐ 28/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 

158 1797/QĐ-BĐ 30/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Đình Lương-XNTD 

159 1798/QĐ-BĐ 30/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Ngô Văn Việt -XNTD 



160 1799/QĐ-BĐ 30/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Nguyễn Kế Thiện -XNYP 

161 1800/QĐ-BĐ 30/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Cao Thị Thu Quyên -XNYP 

162 1801/QĐ-BĐ 30/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định trích quỹ phúc lợi chi thăm viếng đám hiếu gđ 

đ/c Vũ Bá Trị -XNBN 

163 1837/QĐ-BĐ 31/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid- 19 

164 1842/QĐ-BĐ 31/12/2021 Nguyễn Văn Ty 
Quyết định ban hành danh mục hồ sơ & thời gian bảo quản 

hồ sơ, tài liệu hình thành năm 2021 của Công ty 

165 1933/QĐ-BĐ 31/12/2021 Nguyễn Văn Ty Quyết định thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên 

 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

TT 
Họ và tên Năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
1969 Kỹ sư thủy lợi Kiểm soát viên 25/3/2019 

 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

1. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm   



2. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, thực hiện 

công khai tài chính năm 2019; Công tác tưới ải vụ Xuân và hợp đồng vụ Xuân năm 2020.  

3. Thẩm định việc thực hiện chế độ đối với người lao động; xác định Quỹ tiền lương thực hiện, thù lao, tiền thưởng và 

thu nhập của người lao động Viên chức quản lý năm 2019.  

4. Thẩm tra các báo cáo: Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và công khai 

thông tin tài chính của doanh nghiệp năm 2019; Báo cáo tài chính quý I.2020,  

5. Thẩm tra tình hình sản xuất tài chính của Xí nghiệp KTCTTL Từ Sơn năm 2019 và quý I/2020; Kết quả sửa chữa 

lớn và sửa chữa từ nguồn khấu hao tài sản cố định năm 2019. 

6. Thẩm tra các báo cáo: Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và công khai 

thông tin tài chính của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính quý II.2020; Kết quả thực hiện việc chi 

trả tiền lương, tiền thưởng 6 tháng đầu năm 2020 đối với người lao động và Viên chức quản lý Công ty; Công tác xây 

dựng kế hoạch tưới tiêu, kế hoạch tài chính, kết quả đối chiếu và thanh toán công nợ đến 30/6/2020.  

7. Thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính Xí nghiệp KTCTTL Yên Phong 6 tháng đầu năm 2020, Kế 

hoạch phòng chống úng lụt bão và hợp đồng tưới, tiêu vụ Mùa năm 2020.  

8. Thẩm tra việc tuân thủ điều lệ Công ty 9 tháng đầu năm 2020; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị cán bộ, viên chức quản lý, người lao động.  

9. Thẩm tra báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn, khấu hao 

năm 2020; Kiểm tra công tác nghiệm thu tưới, tiêu vụ Mùa năm 2020.  

10. Thẩm tra báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, 

tiền thưởng 9 tháng đầu năm 2020 đối với Viên chức quản lý, người lao động.  

11. Thẩm tra kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao 

năm 2020; 

Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định 

của pháp luật; Công tác chuẩn bị tưới ải vụ Xuân năm 2021.  

12. Các báo cáo khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu. 

IV. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra 

Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr.NV1 ngày 09/8/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về việc thanh tra việc chấp 

hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 

2019-2020 tại Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống. 



V. Tình hình sử dụng lao động 

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

1 Số lao động (bình quân) Người 539 

2 Mức lương trung bình của người lao động / năm Triệu đồng 73,1 

3 Tiền thưởng của người lao động / năm Triệu đồng 11,3 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn Ty 
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